	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

DẦU KHÍ VIỆT NAM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên môn học (HP): PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ TỪ, TRỌNG LỰC, ĐIỆN
                          GRAVITATIONAL – MAGNETIC METHODS - ELECTICAL OF PETROLEUM EXPLORATION  
- Số tín chỉ (TC): 2
- Trình độ: Cho sinh viên năm thứ năm
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

 - Học phần tiên quyết: Địa Vật lý Đại cương 
 - Học phần học trước: Địa chất Đại cương

 - Học phần học song hành: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò Dầu khí
-  Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:
                       30 tiết 
  + Lý thuyết: 

 10 tiết

  + Bài tập, kiểm tra: 
 05 tiết

  + Thí nghiệm: 
             30 tiết 
- Tự học:         
             60 giờ 

3. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

Môn học cung cấp những kiến thức về: đặc điểm trường trọng lực, trường từ, điện của trái đất; cơ sở vật lý, địa chất của thăm dò trọng lực, từ, điện; máy thiết bị và phương pháp thu thập tài liệu trọng lực, từ, điện; các phương pháp giải bài toán thuận, bài toán nghịch trong thăm dò trọng lực, từ, điện; ứng dụng cơ bản của phương pháp trọng lực, từ, điện trong nghiên cứu địa chất.

4. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Sinh viên nắm được những kiến thức về  đặc điểm  các trường trọng lực, từ, điện của Trái Đất; cơ sở vật lý, địa chất của thăm dò trọng lực, từ, điện; máy thiết bị và phương pháp thu thập tài liệu trọng lực, từ, điện và ứng dụng chúng trong việc tìm kiếm khoáng sản, đặc biệt là dầu khí hiệu quả nhất.

3.2 Chuẩn chi tiết

a) Kiến thức
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm trường trọng lực, từ, điện của trái đất. Cơ sở vật lý, địa chất của thăm dò trọng lực, từ, điện; làm quen với máy thiết bị trong thăm dò trọng lực, từ, điện.

b) Kỹ năng
 
- Đọc được các dữ liệu trong thăm dò trọng lực, điện, từ. Và ứng dụng phương pháp trọng lực, từ, điện trong nghiên cứu địa chất.

c) Thái độ

 
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu:
· Giáo trình chính: 

[1] Richard J. Blakely, 1995. Potential theory in gravity and magentic application. Cambridege University press.

· Sách tham khảo:  

[2] Tôn Tích Ái, 2005. Địa từ và thăm dò từ. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội.

[3] Đào Ngọc Tường, 2001. Phương pháp trọng lực. Trường Đại học Mỏ Địa chất.

[4] Cao Đình Triều, 2000. Trọng lực và phương pháp thăm dò trọng lực. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

[5] Bùi Thế Bình, 2003. Phương pháp từ. Trường Đại học Mỏ Địa chất

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

 a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Điểm báo cáo chuyên đề: 

15%

 b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
-    Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc vấn đáp.
 c)  Thi cuối kỳ: 50%

-  Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng: 60 phút

-  Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.

-  Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần
6. Yêu cầu đối với học phần
· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (80%) và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	
	PhẦn I: Thăm dò tỪ

Chương 1: Cơ sở vật lý của địa từ và thăm dò từ

Chương 2: Mô tả trường từ của quả đất

Chương 3: Biểu diễn giải tích trường từ của quả đất

Chương 4: Cấu tạo trường từ cuả quả đất

Chương 5: Từ tính của đất đá

Chương 6: Các bài toán thuận trong thăm dò từ

Chương 7: Các phương pháp đo các thành phần trường từ quả đất

Chương 8: Cơ sở lý thuyết về các biến đổi trường từ

Chương 9: Minh giải các số liệu từ ứng dụng

Bài tập
	3
	1
	
	
	Tài liệu [1]
Chương 5, 6,7

(Tài liệu [2], [5]
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:
Đọc giáo trình chính và các tài liệu tham khảo liên quan, Làm bài tập; Ôn tập lý thuyết phục vụ giờ thực hành

	- Nắm được các kiến thức về trường từ.
- Hiểu được các bài toán cũng như cá phép đo thành phần từ của quả đất.

- Nắm được các bước trong xử lý và minh giải tài liệu từ

- Giải quyết một số bài toán định tính cơ bản trong thực tế

	
	Thực hành minh giải số liệu từ
	10
	
	
	
	Tham gia các buổi thực hành do giảng viên hướng dẫn, làm bài tập về nhà
	

	
	PhẦn II: Thăm dò trỌng lỰc

Chương 1: Trường trọng lực của trái đất

Chương 2: Cơ sở vật lý địa chất của thăm dò trọng lực

Chương 3: Máy trọng lực

Chương 4: Dị thường trọng lực

Chương 5: Đo đạc và xử lý sơ liệu thực địa

Chương 6: Nguyên lý giải thích tài liệu trọng lực
	1
	
	
	
	Tài liệu [1]
Chương 1,2,3,4

(Tài liệu [3], [4]
PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:
Đọc giáo trình chính và các tài liệu tham khảo liên quan; Làm bài tập; Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ

	- Nắm được khái niệm về trường trọng lực và cơ sở vật lý địa chất trong thăm dò trọng lực.
- Hiểu được cách đo đạc, xử lý minh giải tài liệu trọng lực.

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra
	

	
	Chương 7: Bài toán thuận cho các vật thể có dạng hình học đơn giản

Chương 8: Các phương pháp giải bài toán ngược

Chương 9: Các phương pháp biến đổi trường

Chương 10: Một số ứng dụng của thăm dò trọng lực
	2
	1
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:
Đọc giáo trình chính và các tài liệu tham khảo liên quan; Ôn tập lý thuyết phục vụ giờ thực hành
	- Hiểu được bài toán thuận và bài toán nghịch trong thăm dò trọng lực.
- Nắm được các ứng dụng của phương pháp thăm dò trọng lực.

	
	Thực hành minh giải số liệu trọng lực
	10
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:
Tham gia các buổi thực hành do giảng viên hướng dẫn, làm bài tập về nhà
	Minh giải được định tính tài liệu trọng lực 

	
	PhẦn III: Phương pháp điỆn

Chương 1: Khái quát chung về thăm dò điện

Chương 2: Cơ sở của phương pháp điện trở

Chương 3: Phương pháp đo sâu điện

Chương 4: Phương pháp mặt cắt điện

Chương 5: Phương pháp điện trường tự nhiên

Chương 6: Phương pháp phân cực kích thích

Chương 7: Cơ sở thăm dò điện xoay chiều

Chương 8: Phương pháp từ Telua

Chương 9: Phương pháp trường chuyên

Chương 10: Phương pháp Georada
	3
	1
	
	
	Tài liệu [1]

Chương 7,8,9

PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu powerpoint

Yêu cầu SV:
Đọc giáo trình chính và các tài liệu tham khảo liên quan; Ôn tập lý thuyết phục vụ giờ thực hành
	- Nắm được kiến thức về thăm dò điện, các phương pháp chủ yếu trong thăm dò điện.
- nắm và hiểu được cơ cở của mỗi phương pháp thăm dò điện khác nhau.

	
	Thực hành minh giải số liệu
	10
	
	
	
	Tham gia các buổi thực hành do giảng viên hướng dẫn, làm bài tập về nhà
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Mai Thanh Hà 

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS. Địa Vật lý

Địa chỉ liên hệ: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tầng 26 Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại, email: 0166 8600636, hamt@pvep.com.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Địa vật lý, Địa chấn và Các phương pháp tìm kiếm Địa vật lý. …

Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014 
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